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Câu 81: Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa thì tiền thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện cất trữ.
B. Thước đo giá trị.

C. Phương tiện thanh toán.
D. Tiền tệ thế giới.
Câu 82: Cạnh tranh xuất hiện khi


A. quy luật giá trị hàng hóa xuất hiện.
B. sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện.

C. sản xuất và kinh doanh hàng hóa xuất hiện.
D. lưu thông và trao đổi hàng hóa xuất hiện.
Câu 83: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là hình thức thực hiện pháp luật

A. thi hành pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.

C. sử dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 84: Hiến pháp nước ta quy định đối với công dân, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là


A. bổn phận đương nhiên.
B. trách nhiệm cao cả.

C. vinh dự lớn lao.
D. quyền cao quý.
Câu 85: Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn là

A. bắt người phạm tội quả tang.
B. bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

C. bắt người theo lệnh của Viện kiểm sát.
D. bắt người đang bị truy nã.
Câu 86: Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước được thể hiện pháp luật là

A. công cụ để nhà nước bảo vệ công dân.
B. công cụ để nhà nước bảo vệ các giai cấp.

C. phương tiện để nhà nước quản lí các tổ chức.
D. phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
Câu 87: Quyền bầu cử và ứng cử là

A. quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.

B. quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.

C. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.

D. quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực chính trị.
Câu 88: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về

A. văn hóa, xã hội.
B. kinh tế, chính trị.

C. văn hóa, giáo dục.
D. dân tộc, tôn giáo.
Câu 89: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua

A. thực hiện nghĩa vụ lao động.
B. tìm việc làm.

C. sử dụng lao động.
D. kí hợp đồng lao động.
Câu 90: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của quá trình

A. sản xuất.
B. lao động.

C. kinh doanh.
D. tiêu thụ sản phẩm.
Câu 91: Sự gia tăng nhanh của dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển

A. không ổn định.
B. không hiệu quả.
C. không bền vững.
D. không liên tục.
Câu 92: Đảng và Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là

A. đầu tư cho phát triển bền vững đất nước.
B. đúng đắn nhất để phát triển đất nước.

C. thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
D. cơ sở cho sự phát triển kinh tế đất nước.
Câu 93: Phát hiện, tìm tòi các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội của con người là hoạt động

A. phát triển năng khiếu.
B. nghiên cứu đời sống.

C. nghiên cứu khoa học.
D. học tập thường xuyên.
Câu 94: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những nguyên tắc bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động?


A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
B. Không trái quy định pháp luật.

C. Dân chủ, tự giác, tự do.
D. Thực hiện giao kết trực tiếp.
Câu 95: Để thể hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải

A. tôn trọng bí mật của người khác.
B. tôn trọng chỗ ở của người khác.

C. tôn trọng tự do của người khác.
D. tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
Câu 96: Khẳng định nào dưới đây là không đúng với nội dung bình đẳng về quyền của công dân?

A. Một số học sinh tham dự đội tuyển học sinh giỏi.

B. Nam từ đủ 17 tuổi đăng kí nghĩa vụ quân sự.

C. Nam từ đủ 20 tuổi được đăng kí kết hôn.

D. Bạn A được miễn học phí vì gia đình có sổ hộ nghèo.
Câu 97: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt

A. chính xác, một nghĩa.
B. tuyệt đối, một nghĩa.

C. chính xác, đa nghĩa.
D. tương đối, đa nghĩa.
Câu 98: Văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy là cơ sở để củng cố sự

A. đoàn kết, giao lưu giữa các dân tộc.
B. đoàn kết, giúp đỡ giữa các dân tộc.

C. đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.
D. đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc.
Câu 99: Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưới dây?

A. Được giới thiệu.
B. Được đề cử.
C. Được chỉ định.
D. Tự bầu cử.
Câu 100: Trong trường hợp người vi phạm nhận thức được hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra. Thuộc lỗi

A. vô ý do tự tin.
B. cố ý gián tiếp.
C. vô ý do cẩu thả.
D. cố ý trực tiếp.
Câu 101: Em NTK - học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở PT, sau nhiều tháng nghiên cứu đã chế tạo thành công mô hình máy xử lí rác thải hộ gia đình, đạt giải nhì cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh CM”. Trường hợp trên, NTK đã thực hiện quyền nào sau đây?

A. Học tập.
B. Tự do tìm hiểu.
C. Nghiên cứu.
D. Sáng chế.
Câu 102: Chị H bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 10 tháng tuổi. Chị H cần căn cứ vào quyền nào dưới đây để bảo vệ mình?

A. Quyền tố cáo.
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền làm việc.
D. Quyền lao động.
Câu 103: A và B cùng làm việc trong một công ty có cùng mức thu nhập cao. A sống độc thân, B có mẹ già và con nhỏ. A phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi B. Việc A và B đóng thuế khác nhau là căn cứ vào

A. năng lực làm việc cụ thể của A và B.
B. độ tuổi của A và B.

C. địa vị của A và B.
D. điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của A và B.
Câu 104: Sau khi được chuyển quyền sử dụng khu đất thổ cư ở thị trấn, ông A tự ý mua vật liệu, thuê thợ đến xây dựng ngôi nhà hai tầng, không thiết kế và không xin phép xây dựng.Việc làm của ông A là vi phạm

A. luật đất đai.
B. hành chính.
C. kỉ luật.
D. dân sự.
Câu 105: Do mâu thuẫn, A nóng giận cầm bình hoa gần đó ném vào B. B tránh được, bình hoa trúng vào đầu C đang đứng gần đó. Trong tình huống này, hành vi của A vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân.
Câu 106: Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hàng ngày. Việc làm này nhằm

A. xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ ở địa phương.

B. phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng nếp sống văn hóa.

C. đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.

D. xây dựng tinh thần đoàn kết trong bảo vệ môi trường.
Câu 107: Trong thời kì hôn nhân, ông A và bà B có mua một căn nhà. Ông A tự ý bán căn nhà để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Việc làm đó của ông A đã vi phạm nội dung nào trong quan hệ giữa vợ và chồng?

A. Quan hệ tài sản.
B. Quan hệ hôn nhân.
C. Quan hệ nhân thân.
D. Quan hệ sở hữu.
Câu 108: Bộ Giáo dục và đào tạo biên soạn chương trình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho học sinh một số vùng dân tộc là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc về


A. giáo dục, truyền thống.
B. văn hóa, giáo dục.

C. kinh tế, xã hội.
D. văn hóa, dân tộc.
Câu 109: Anh A đặt mua và nhận trước hàng của công ty B với giá trị 10 triệu đồng. Đến ngày hẹn, anh A không trả tiền như đã hứa. Hành vi của anh A là vi phạm

A. kỉ luật.
B. hình sự.
C. hành chính.
D. dân sự.
Câu 110: Gia đình thuộc hộ nghèo, bạn A đi học được nhà trường miễn đóng học phí. Điều này, thể hiện phương hướng cơ bản nào của chính sách giáo dục và đào tạo?

A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
Câu 111: Trong kỳ nghỉ lễ, anh Đ đã rủ N, P, Q cùng xóm tham gia đánh bạc ăn tiền. Biết được tin này, em trai của Đ là T cũng gọi thêm các bạn của mình đến tham gia. Bị thua quá nhiều, Q đã chơi gian lận nhưng bị T phát hiện, nói cho Đ biết. Tức quá, hai anh em Đ và T lao vào đánh Q làm Q bị thương nặng, giám định thương tật là 12%. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?


A. Anh Đ, N và P.
B. Anh Đ, P và Q.
C. Anh Q và T.
D. Anh em Đ và T.
Câu 112: Ông D giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S. Sau khi nhận đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C, ông D đã trốn khỏi nơi đăng ký tạm trú, về quê sinh sống cùng bà H là vợ. Sau hai tháng, anh T và C tìm được chỗ ở của ông D. Anh T và C đã bắt giam và đánh bà H bị thương nặng phải đi cấp cứu. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể?

A. Ông D và anh T.
B. Ông D và anh C.
C. Ông D và bà H.
D. Anh T và anh C.
Câu 113: Trong cuộc họp thôn, chị S đứng lên trình bày quan điểm của mình về công tác phụ nữ năm 2018. Khi đi qua phòng họp, anh B thấy quan điểm của chị S đưa ra không hợp lí liền gọi anh C người chủ trì cuộc họp  ra ngoài để trao đổi quan điểm của mình. Những ai dưới đây thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận?

A. Chị S.
B. Chị S, anh C.
C. Anh B, chị S.
D. Anh B, anh C.
Câu 114: Anh M mở xưởng sản xuất cơ khí cạnh nhà anh K trong khu dân cư S. Ông T đến thuê anh M gia công một số khuôn để sản xuất nước đá. Do hàng quá nhiều, anh M phải thuê thêm hai anh H và X cùng làm với mình. Trong quá trình làm việc, cơ sở của anh M đã gây tiếng ồn quá mức làm ảnh hưởng đến nhiều gia đình xung quanh. Ông K và những hộ dân khác cùng viết đơn phản ánh lên chính quyền địa phương. Ai dưới đây vi phạm nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh.

A. Anh M và ông T.
B. Chỉ ông T.
C. Anh M, H và X.
D. Chỉ M.
Câu 115: Thực hiện chính sách bình ổn giá trên thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm nên cả hai công ty cùng sản xuất mặt hàng vải. Công ty B luôn cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng nên giá cả giảm, được khách hàng ưa chuộng và đặt nhiều hàng. Công ty C cũng không thua kém, tập trung nâng cao tay nghề người lao động giúp năng suất cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy cả hai công ty đã vận dụng phù hợp quan hệ kinh tế nào?

A. Quan hệ trao đổi.
B. Quan hệ cung - cầu.

C. Quan hệ lưu thông.
D. Quan hệ sản xuất.
Câu 116: Chị A, H, Đ, K cùng bán quán phở tại thị trấn X. Để thu hút khách hàng, chị A đã giảm chi phí bằng cách bớt lượng phở, thịt trong mỗi tô phở, chị Đ tìm mua nguồn thịt và xương tươi ngon để hầm nước lèo, chị H lại đầu tư hệ thống nồi hơi dùng điện hầm nước lèo thay củi để bớt công sức, chị K lại thuê nhân viên phục vụ trẻ, nhanh nhẹn. Những ai dưới đây đã áp dụng phù hợp với quy luật giá trị?

A. Chị A và H.
B. Chị A, H và K.
C. Chị H, Đ và K.
D. Chị A và K.
Câu 117: Sau thời gian nghỉ hậu sản, chị H đi làm lại, thỉnh thoảng nghỉ có xin phép để trông con ốm. Ông N giám đốc xí nghiệp lấy lí do không đảm bảo ngày công, năng suất làm việc không tốt nên ông N quyết định cắt giảm 1/3 tiền lương hàng tháng của chị. Quyết định của giám đốc N là vi phạm quyền gì sau đây?


A. Vi phạm pháp luật về lao động.
B. Được pháp luật cho phép.

C. Thực hiện theo tình hình thực tế.
D. Có thể chấp nhận trong trường hợp này.
Câu 118: N tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tỉnh H và đạt giải cao. Một hôm, chị Y là chị họ của N ở tỉnh B sang chơi, vô tình thấy những thiết kế thời trang của N nên đã lén chụp lại và gửi cho D. D đã nhờ người yêu là T nộp những thiết kế đó lên công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây không vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. N, T và công ty X.
B. Chị họ của N và D.

C. N và T.
D. Công ty X, D,T.
Câu 119: Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố là T không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?


A. Bố anh H, phóng viên và anh P.

B. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên.

C. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.

D. Bố con anh H, anh P, anh K và anh M.
Câu 120: Từng có tiền án vi phạm pháp luật, T rủ Ph đi trộm tài sản. T và Ph điều khiển xe máy vòng quanh các con phố, thấy chiếc SH của anh P, T đến bẻ khóa trộm xe. Phát hiện, "hiệp sĩ đường phố" là anh N, Th tri hô và cùng người dân vây bắt. Bất ngờ, T rút dao chống cự đâm túi bụi vào các hiệp sĩ. Hậu quả, làm hai người bị tử vong và ba người bị thương nặng phải cấp cứu. Sau khi gây án, T đã kể sự việc trên cho H và lẫn trốn tại nhà H. Trong trường hợp này, những ai dưới đây cần bị tố cáo?

A. N và Th.
B. T và Ph.

C. T, Ph và H.
D. N, Th và người dân.
-----HẾT-----
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